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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 04
VỀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ CHI PHÍ TUÂN THỦ
(kèm theo Báo cáo tác động của chính sách Luật Luật sư (sửa đổi) 
số         /BC-BTP ngày       /     /2026 của Bộ Tư pháp)              
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Dự kiến nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1. 
	Cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài
	(dự kiến sửa đổi, bổ sung yêu cầu, điều kiện về cấp Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài như điều kiện về cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, cam kết có ít nhất 2 luật sư nước ngoài có mặt tại Việt Nam ít nhất 183 ngày/năm….) 
	Luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

	2. 
	Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
	(dự kiến sửa đổi, bổ sung về yêu cầu, điều kiện về cấp Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài như điều kiện về cam kết có ít nhất 2 luật sư nước ngoài có mặt tại Việt Nam ít nhất 183 ngày/năm…)
	Luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

	3. 
	Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
	(dự kiến sửa đổi, bổ sung theo hướng luật hóa, đưa từ Nghị định lên Luật)
	Luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

	4. 
	Thay đổi nội dung giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
	(dự kiến bổ sung)
	Luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

	5. 
	Hợp nhất công ty luật nước ngoài
	(dự kiến bổ sung theo hướng luật hóa, đưa từ Nghị định lên Luật)
	Luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

	6. 
	Sáp nhập công ty luật nước ngoài
	(dự kiến bổ sung theo hướng luật hóa, đưa từ Nghị định lên Luật)
	Luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

	7. 
	Chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
	(dự kiến bổ sung theo hướng luật hóa, đưa từ Thông tư lên Luật)
	Luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

	8. 
	Chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam
	(dự kiến bổ sung theo hướng luật hóa, đưa từ Thông tư lên Luật)
	Luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

	9. 
	Cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài 
	(dự kiến sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ Giấy tờ xác định luật sư nước ngoài có tư cách luật sư tại thời điểm làm thủ tục cấp phép; nghiên cứu, giảm thời hạn có giá trị của Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam tương thích với thời gian có hiệu lực của Giấy phép lao động của người nước ngoài theo quy định của pháp luật về lao động)
	Luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

	10. 
	Gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài
	(dự kiến quy định rõ Giấy tờ xác định luật sư nước ngoài có tư cách luật sư tại thời điểm làm thủ tục gia hạn Giấy phép)
	Luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

	11. 
	Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài
	(dự kiến luật hóa theo hướng đưa từ Thông tư lên Luật)
	Luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

	12. 
	Cấp lại Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài
	(dự kiến luật hóa theo hướng đưa từ Thông tư lên Luật)
	Luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

	13. 
	Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư 
	(sẽ được tích hợp với hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thay vì nộp 2 bộ hồ sơ thì người đề nghị chỉ nộp 1 bộ hồ sơ tham dự kiểm tra và sau này cũng là căn cứ để cấp CCHNLS)
	Luật sư
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	14. 
	Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư
	(dự kiến sẽ bổ sung giấy tờ chứng minh tham gia bồi dưỡng nghề luật sư)
	Luật sư
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	15. 
	Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư
	(dự kiến theo hướng quy định thời điểm, căn cứ thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư hợp lý, thu gọn các trường hợp để áp dụng pháp luật thuận tiện, khả thi)
	Luật sư
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	16. 
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư
	(dự kiến sẽ đơn giản về thủ tục, giấy tờ)
	Luật sư
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh

	17. 
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khách quan khác mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thay đổi
	(dự kiến sẽ đơn giản về thủ tục, giấy tờ)


	Luật sư
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	18. 
	Công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài
	(dự kiến luật hóa theo hướng đưa từ Thông tư lên Luật)
	Luật sư
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	19. 
	Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
	(dự kiến sửa đổi, bổ sung do bỏ  điều kiện thành lập tổ chức hành nghề là luật sư phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm hành nghề)
	Luật sư
	Sở Tư pháp

	20. 
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
	(dự kiến sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ)
	Luật sư
	Sở Tư pháp

	21. 
	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
	Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
	Luật sư
	Sở Tư pháp

	22. 
	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
	(dự kiến giữ nguyên)
	Luật sư
	Sở Tư pháp

	23. 
	Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
	(dự kiến giữ nguyên)
	Luật sư
	Sở Tư pháp

	24. 
	Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
	(dự kiến bổ sung theo hướng luật hóa, đưa từ Thông tư lên Luật), hiện nay vẫn đang là Điều 49 của  Luật Luật sư
	Luật sư
	Sở Tư pháp

	25. 
	Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
	(dự kiến giữ nguyên)
	Luật sư
	Sở Tư pháp

	26. 
	Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
	(dự kiến bổ sung theo hướng luật hóa, đưa từ Thông tư lên Luật)
	Luật sư
	Sở Tư pháp

	27. 
	Hợp nhất công ty luật
	(dự kiến bổ sung theo hướng luật hóa, đưa từ Nghị định, Thông tư lên Luật)
	Luật sư
	Sở Tư pháp

	28. 
	Sáp nhập công ty luật
	(dự kiến bổ sung theo hướng luật hóa, đưa từ Nghị định, Thông tư lên Luật)
	Luật sư
	Sở Tư pháp

	29. 
	Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
	(dự kiến bổ sung theo hướng luật hóa, đưa từ Nghị định, Thông tư lên Luật)
	Luật sư
	Sở Tư pháp

	30. 
	Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài
	(dự kiến bổ sung theo hướng luật hóa, đưa từ Nghị định, Thông tư lên Luật)
	Luật sư
	Sở Tư pháp

	31. 
	Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
	(dự kiến bổ sung theo hướng luật hóa, đưa từ Nghị định, Thông tư lên Luật)
	Luật sư
	Sở Tư pháp

	32. 
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
	(dự kiến bổ sung theo hướng luật hóa, đưa từ Nghị định, Thông tư lên Luật)
	Luật sư
	Sở Tư pháp



*  Lợi ích phương án đơn giản hóa một số thủ tục hành chính tiêu biểu
(1) Chi phí tuân thủ trước khi cắt giảm, đơn giản hóa đối với thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư: 2.474.778.800 đồng/năm; chi phí này sẽ bãi bỏ vì sau này người đạt yêu cầu kiểm tra chỉ cần gửi 1 bộ hồ sơ tham dự kiểm tra mà không cần gửi thêm bộ hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ. Do đó, chi phí đối với thủ tục này sẽ bãi bỏ, còn 0đ. 
(2) Chi phí tuân thủ đối với thủ tục gửi hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (trước đây không đánh giá vì không phải thủ tục hành chính nhưng theo quy trình dự kiến sẽ sửa đổi thì người tham dự kiểm tra chỉ phải nộp hồ sơ tham dự kiểm tra mà không phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư). Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho người đạt kết quả kiểm tra trên cơ sở hồ sơ tham dự kiểm tra đã gửi lúc đầu. Như vậy, người đề nghị cấp Chứng chỉ được giảm một bộ hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và chỉ phải nộp bộ hồ sơ đề nghị tham dự kiểm tra, ước tính:  2.474.778.800 đồng/năm, sau khi đơn giản hóa, bãi bỏ giấy khám sức khỏe thì còn: 1.593.680.400 đồng/năm.
 Như vậy, thay vì trước đây, 01 người phải nộp 2 bộ hồ sơ gồm hồ sơ tham dự kiểm tra đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam và hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đến Bộ Tư pháp, ước tính tổng chi phí là 2.474.778 x 2 = 4.949.556 đ, làm tròn thành 5.000.000đ thì nay chỉ còn phải nộp 1 bộ hồ sơ tham dự kiểm tra nên chi phí thực hiện thủ tục hành chính nêu trên sẽ giảm đi 1 nửa, chỉ còn khoảng 2.500.000d, sau khi bãi bỏ giấy khám sức khỏe thì chỉ còn khoảng 1.600.000đ/lần cấp Chứng chỉ.
Có thể tạm tính như sau:
- Chi phí đối với thủ tục như hiện hành: 5.000.000đ/người x 2.000 người/năm = 10.000.000.000đ.
- Chi phí đối với thủ tục hành chính sau khi sửa đổi Luật: 1.600.000đ/người x 2.000 người/năm = 3.200.000.000đ, như vậy là sẽ cắt giảm được: 10.000.000.000đ – 3.200.000.000đ = 6.800.000.000đ/năm (không tính lệ phí thi và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư).
Đây cũng chính là lợi ích về mặt kinh tế khi tổ chức kỳ thi luật sư để cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, giảm thiểu chi phí không cần thiết cho công dân.
 




